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Câu 1: các đ nh lý c  b n c a đ i s  Booleanị ơ ả ủ ạ ố
+ các m nh đ  c  sệ ề ơ ở

                                      X +     = 1

                                       X .     = 0

                                        X +   1 = 1

                                        X  . 1  = X
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 + Đ nh lu t h p thị ậ ấ ụ

                                       X + X = X

                                       X . X = X

+ Đ nh lu t ph  đ nh c a ph  đ nh.ị ậ ủ ị ủ ủ ị

                                         XX =         

+ Đ nh lu t k t h pị ậ ế ợ

                                         321321 )()( XXXXXX ++=++

                                         )..()..( 321321 XXXXXX =

+ đ nh lu t giao hoán.ị ậ

                                        X1 + X2 = X 2 + X1

                                                     X1 . X2 = X2 .X1

+ Đ nh lu t  phân ph i ị ậ ố

                                        3121321 ).( XXXXXXX +=+

                                         3213121 .))(( XXXXXXX +=++

+Đ nh lu t DEMORGANị ậ

                                         2121 XXXX +=

                                          2121 .XXXX =+

Câu 2 : các công th c loogic c  b nứ ơ ả
+ phép c ng logic - hàm ho c (OR)                                                       ộ ặ

Y = X1 + X2 

YX1

X2

+ Phép nhân logic - hàm và (AND)

Y = X1 . X2
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 X1

X2

Y

+Phép ph  đ nh - hàm đ o ( NOT)ủ ị ả

 Y =    

                                                     

X Y

+ Hàm không ho c ( NOR) ặ

21 XXY +=

                                                     

Y
X1

X2

+ Hàm không và ( NAND)

21.XXY =                                 

        

X1

X2

Y

+ Hàm ho c tuy t đ i 2 đ u vàoặ ệ ố ầ

Y = X1 .2 + 1.X2

Đ c vi t l i là: y = Xượ ế ạ 1
+ X2   

Y
X1

X2

+Hàm không ho c tuy t đ i (xnor)ặ ệ ố

21 XXY ⊕=  
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Y
X1

X2

Câu 3: đ n gi n bi u th cơ ả ể ứ
* tr ng h p xây d ng hàm logic theo ph ng pháp gi i tích:ườ ợ ự ươ ả

- ta áp d ng các đ nh lu t c a đ i s  logic đ  đ n gi n hàm logic sao cho hàm cu iụ ị ậ ủ ạ ố ể ơ ả ố  

cùng là t i gi n, th c hi n hàm c n ít ph n t  logic c  b n nh t ố ả ự ệ ầ ầ ử ơ ả ấ

*tr ng h p xây d ng hàm logic t  b ng karnaughườ ợ ự ừ ả

- ta hãy ghép các minterm ng v i fứ ớ 1 = 1 (các ô có s  1)  các ô k  nhau theo hàngố ở ề  

ngang ho c hàng d c và ghép các ô b ng 1 n m đ i di n nhau trong b ng nh  cácặ ọ ằ ằ ố ệ ả ư  

đ ng khoanh vòng tròn trong hình 1. các minterm đ c ghép nh  v y nh t đ nhườ ượ ư ậ ấ ị  

s  có th a s  chung và s  đ n gi n đ c 1 bi n bù nhau.ẽ ừ ố ẽ ơ ả ượ ế

1

1

A
B

0 1

0

1 1

1

1

0

1

C
AB

00 01 1011

1

                    F =  B + A                        F =      +   C + A    + A B C
                          hình  a,                                                          hình  b,
 
 

1

1

1

1

AB
CD 00 01 11 10

00

01

11

10

1

1 1

11

AB
CD

00 01 11 10

00

01

11

10

 
F= +BD+ACD+AC          F =AB+A+CD+C+AC
                                  hình   C,                                                 hình  d, 
- hinh b ta có:
F =    +   C + A    + A B C    ghép 2 minterm k  nhauề
F =   ( +C) +C + A   +ABC  vì  +C =1
F =   + A  + ABC
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 Đ  đ n gi n 2 ô đ i di n,  đây ta vi t thêm s  h ng     và hàm F v n không thayể ơ ả ố ệ ở ế ố ạ ẫ  
đ i ( vì    +   )=     ta có:ổ
F =   + A B C + A   +     ghép 2 s  h ng cu i: ố ạ ố
F =    +A B C +  ( A + )   cu i cùng:ố
F =    + A B C +  
- Hình d ta có: 
Hàm F có s  h ng  C c ng thêm C v n không đ i:ố ạ ộ ẫ ổ
F = AB + A + CD + C  + C 
F = A  (B+ ) + C (D+) + C (A +)
F = A + C +  C

Câu 4: thi t k  m nh logic                                  ế ế ạ
- đ  thiêt k  các logic t  h p ta  th c hi n các b c sau:ể ế ổ ợ ự ệ ướ
+, B1 : t  yêu c u ch c năng ta l p b ng chân lý c a hàm logic.ừ ầ ứ ậ ả ủ
+. b2 : t  b ng chân lý ta suy ra các ph ng trình logic b ng ph ng pháp mintonừ ả ươ ằ ươ  
ho c matrixặ
+, b3 t i gi m hàm logic có th .ố ả ể
+, b4 t  hàm logic ta có th  thi t k  đ c m ch logic b ng ph n t  logic c  b nừ ể ế ế ượ ạ ằ ầ ử ơ ả
1 ví d  1 ụ  : xây d ng m ch so sánh 2 s  A B : A = B Thì C = 1, A ự ạ ố ≠ B thì C = 0
ta có b ng chân lý nh  hình d i :ả ư ướ

A B C
0
1
0
1

0
0
1
1

1
0
0
1

- t  b ng chân lý ta tìm đ c ph ng trình logic nh  sau:ừ ả ượ ươ ư
 C =     + AB

 đây ta dùng ph ng pháp gi i tích: l y t ng các minterm ng v i C = 1Ở ươ ả ấ ổ ứ ớ
s  đ  logic nh  sau:ơ ồ ư

C

A

B

- Thông th ng ngày nay ng i ta hay dùng các b  t ng ho c b  so sánh đ  thi tườ ườ ộ ổ ặ ộ ể ế  

k  các c ng logicế ổ

+ B  t ng: ộ ổ

  - b  t ng bán ph n ( half adder)ộ ổ ầ

  - b  t ng toàn ph n ( full adder : FA)ộ ổ ầ
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    - m ch hi u bán ph n ( half Subtractor)ạ ệ ầ

  - m ch hi u toàn phân ạ ệ

+ B  so sanh:ộ

b  so sánh là m ch đi n th c hi  ch c năng logic xác đ nh trong 2 s , s  nào l nộ ạ ệ ư ệ ứ ị ố ố ớ  

h nơ

- b  so sánh 1 bitộ

-b  so sánh l n h n - nh  h n 4 bitộ ớ ơ ỏ ơ

2.VÝ dô 2:

 Trong nhµ cã 3 c«ng t¾c ®iÖn A,B,C chñ nhµ muèn:

+ §Ìn L s¸ng khi 3 c«ng t¾c A,B,C ®Òu më;

+ §Ìn L s¸ng khi Avµ B ®ãng cßn C hë.

H·y dïng c¸c cæng NAND ®Ó thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn thjeo yªu cÇu trªn.

Gi¶i: 

• Gäi c¸c tr¹ng th¸i ®ãng cña c¸c c«ng t¾c lµ 1, hë lµ 0 ; 

              Tr¹ng th¸i s¸ng cña bãng ®Ìn lµ 1, t¾t cña bãng ®Ìn lµ 0.

• VËy ta cã ta cã hÖ thøc boole nh sau:

Y = A.B.C + A.B.C

• LËp b¶ng sù thËt: v× hµm logic cã 3 biÕn sè nªn cã 8 tæ hîp c¸c biÕn sè (  

23=8) ta cã b¶ng sù thËt nh sau:

                                                         

• BiÕn ®æi hÖ thøc boole:

         Y  = A.B.C + A.B.C

                       = C.A.B + A.B.C (BiÕn thµnh tÝch v× m¹ch NAND lµ 1 m¹ch 

phñ ®Þnh tÝch).
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c«ng t¾c ®Ì
n

A B C Y
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0



  =  A.B.C . A.B.C   

• Dùa vµo biÓu thøc boole ta cã m¹ch  sau:
A

B

C

A

B

C

A.B.C

A.B.C

Y

3. VÝ dô 3: 
Cho hÖ thøc boole sau:

                   Y = A . B . C + A . B . C + A . B . C.

H·y thiÕt lËp m¹ch ®iÖn vµ b¶ng ch©n lÝ ®Ó thùc hiÖn hµm sau:

Gi¶i: Ta cã b¶ng ch©n lÝ nh sau:

Tõ A . B . C + A . B . C  + A . B . C
                  ta vÏ m¹ch ®iÖn nh sau:

4. VÝ dô 4:
 Cho hÖ thøc boole, h·y vÏ m¹ch ®iÖn vµ b¶ng ch©n lÝ.

Y = A . B . C + A . B . C  

5 VÝ dô 5: 

Cho m¹ch  ®iÖn  sau,  h·y  thµnh  lËp  b¶ng  ch©n lý  vµ hÖ thøc 

boole?
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A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0

A

B

C

Y

ABC

ABC

ABC

A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0

A

B Y

C
5V

5V

5V

5V

5V

5V



  Tõ m¹ch ®iÖn ta cã: Y = A . B + A.C

   ta cã b¶ng ch©n lý sau:

    

   

6. VÝ dô 6:

-  Mét tæ hîp sè nhÞ ph©n gåm 4 bÝt sÏ cã 16 tr¹ng th¸i cña tæ hîp biÕn, h·y  

x©y dùng mét m¹ch ®iÖn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c con sè tõ 0000 ®Õn 1001 lµ m· 

sè BCD - cßn c¸c con sè kh¸c kh«ng ph¶i lµ m· BCD.

 Ta qui  íc nÕu tæ hîp lµ m· BCD th× hµm nhËn gi¸ trÞ 0 - ®Çu ra cã 

møc thÊp, cßn tæ hîp kh«ng ph¶i lµ m· BCD hµm nhËn gi¸ trÞ 1 - ®Çu 

ra cã møc cao, ta cã b¶ng ch©n lý nh sau:
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A

B

C

A
a.b

Y

A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1

A B C D Y
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 0 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1

A.B



 
Tõ b¶ng ch©n lý ta cã hÖ thøc boole nh sau: 
 Y  =  A.B.C.D  +  A.B.C.D  +  A.B.C.D  +  A.B.C.D  +  A.B.C.D  +  A.B.C.D  + 

A.B.C.D + A.B.C.D + A.B.C.D + A.B.C.D

     = A.B.C (D + D) + A.B.C (D + D) + A.B.C(D + D) + A.B.C (D + D) + 

A.B.C(D + D) 

     = A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C

     = A.B.(C + C) + A.B (C + C ) +  A.B.C =  A.B + A.B + A.B.C

     = A(B + B) + A.B.C = A + A.B.C 

Tõ hÖ thøc boole ta cã m¹ch ®iÖn nh sau:  

A

B

C

Y

Câu 5 các m nh mã hóaạ
* chuy n t  mã th p phân sang mã BCD (Encoder)ể ừ ậ

- thi t b  có 10 l i vào Lế ị ố 0  ÷  L9 ng v i các s  t  0  ứ ớ ố ừ ÷   9 c a h  10 và l i raủ ệ ố  

A,,B,C,D ng v i 1 t  nh  phân 4 bít. S  đ  kh i nh  hình sau:ứ ớ ừ ị ơ ồ ố ư

L0

L1

L2
L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

ENCODER

D

8

C

4

B

2

A

1

                           Hình 1:    S  đ  kh i m ch chuy n mãơ ồ ố ạ ể

Ta có b ng chuy n đ i mã nh  b ng 2. khi n phím th p phân Lả ể ổ ư ả ấ ậ x t c là đ a nó lênứ ư  

m c 1 thì l i ra BCD hi n lên t  nh  phân bi u di n s  Lứ ố ệ ừ ị ể ễ ố x đó.
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Số
Thậ
p 
phân

L i vào th p phânố ậ BCD
L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 D C B A

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

 

                              B ng 2 b ng chuy n mã t  mã 10 sang mã BCDả ả ể ừ

- t  b ng chân lý ta tìm hàm l i ra b ng cách l y t ng các minterm:ừ ả ố ằ ấ ổ

A = L1 + L3 + L5 + L7 + L9

B = L2 + L3  + L6 + L7

C = L4 + L5 + L6 +L7

D = L8 + L9 

- T  đây có th  dùng m ch HO C (OR) nhi u l i vào đ  xây d ng m ch. S  đừ ể ạ Ặ ề ố ể ự ạ ơ ồ 

m ch mã hóa xây d ng đ c nh  hình sau: ạ ự ượ ư

D C B A
L0 L1

L2 L3 L4 L5 L6
L7 L8 L9

* chuy n t  mã nh  phân sang mã Gray.ể ừ ị
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 - mã nh  phân đ a vào l i vào Aị ư ố 0,A1,A2,A3 l i ra nh n đ c mã Gray Gố ậ ượ 0.G1,G2,G3. 

s  đ  kh i nh  hình sauơ ồ ố ư

Chuy n mãể

A0

A1

A2

A3

G0

G1

G2

G3

B ng chân lý nh  hình d i đây:ả ư ướ
Số 

th pậ  
phân

Mã nh  phânị Mã Gray
A3 A2 A1 A0 G0 G1 G2 G3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

* Chuy n t  mã nh  phân sang mã bù 2 nh  phânể ừ ị ị

- ta có b ng chân lý nh  sau:ả ư

Số 
th pậ  
phân

Mã nh  phânị Mã bù nh  phânị
A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0

0
1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0

0
1
0
1
0
1
0
1
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 8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0

0
1
0
1
0
1
0
1

Câu 6: các m ch gi i mãạ ả
- gi i mã là quá trình ng c l i v i quá trình mã hóa. Nghĩa là t  m t t  h p giá trả ượ ạ ớ ừ ộ ổ ợ ị 

c a nhóm mã n ch  s  h  2 ta tìm l i đ c 1 trong N ký hi u ho c l nh t ngủ ữ ố ệ ạ ượ ệ ặ ệ ươ  

ng.ứ

* gi i mã BCD sang th p phânả ậ

- b ng chân lý cho trên b ng sau. Trong đó A,B,C,D là các đ u vào nh  phân Lả ả ầ ị 0…L9 

bi u di n các th p phân t  0 ể ễ ậ ừ ÷  9. m i Lỗ i = 1 m t l n  đ ng chéo b ng, còn l iộ ầ ở ườ ả ạ  

b ng 0  c .ằ ả

Mã BCD Mã th p phân ậ
D C B A L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

⇒  T  b ng chân lý ta suy ra hàm logic l i ra:ừ ả ố
L0 =                                  L5 = AC
L1 = A                                 L6 = BC
L2 = B                                  L7 = ABC
L3 = AB                                  L8 = D
L4 = C                                   L9 = D
- T  hàm logic ta có th  xây d ng s  đ  gi i mã này khi dùng 4 m ch NOT và 10ừ ể ự ơ ồ ả ạ  

m ch AND l i vào. Trong th c t  ng i ta ch  t o sãn nh ng b  gi i mã nàyạ ố ự ế ườ ế ạ ữ ộ ả  

d c tích h p trong IC 7441 có 16 chân ho c vi m ch 74LS145ượ ợ ặ ạ

*gi i mã BCD sang mã 7 đo nả ạ
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 - mã nh  phân BCD đ c chuy n sang th p phân và hi n th  các s  th p phân b ngị ượ ể ậ ể ị ố ậ ằ  

ma tr n 7 đo n. 7 đo n sáng này có th  là led ( ho c tinh th  long). ng v i m i tậ ạ ạ ể ặ ể ứ ớ ỗ ổ 

h p xác đ nh các thanh sáng s  hi n th  cho ta m t ch  s  trong h  10.ợ ị ẽ ể ị ộ ữ ố ệ

- b ng chân lý quan h  gi a l i vào nh  phân A,B,C,D và l i ra là các t  h p thanhả ệ ữ ố ị ố ổ ợ  

sáng t  a đ n g hi n th  các s  c a h  10 t  0 ừ ế ể ị ố ủ ệ ừ ÷  9 trong b n sau:ả

BCD 7 đo nạ
D C B A a b c d e f g
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

1
0
1
1
0
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
0
1
1
0
1
0

1
0
1
0
0
0
1
0
1
0

1
0
0
0
1
1
1
0
1
1

0
0
1
1
1
1
1
0
1
1

- nhìn vào b ng chân lý ta th y r ng giá tr  c a 7 hàm a … g  có giá tr  là m c 1 quáả ấ ằ ị ủ ị ứ  

nhi u.đ  đ n gi n hàm logic ta vi t bi u th c d i d ng các hàm    ề ể ơ ả ế ể ứ ướ ạ ÷       có giá trị 

m c 1 t c aứ ứ ÷  g có giá tr  m c 0.ị ứ

* gi i mã johnson sang th p phân.ả ậ

- gi  s  dùng 1 t  h p 5 bít mã Johnson đ  gi  mã ra 10 s  c a h  10 t  0ả ử ổ ợ ể ả ố ủ ệ ừ ÷  9 ta 

đ c b ng chân lý nh  sau: ượ ả ư

s  th pố ậ  
phân

J5 J4 J3 J2 J1 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

0
1
2
3
4
5
6

7
8
9

0 
1 
1 
1
1
1

 0  

 0

 0

 0   
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 - Đ  gi i mã Johnson ra th p phân t  0,1…9 ta ph i dùng 5 bít cho mã Johnson.ể ả ậ ừ ả  

Còn các s  th p phân t ng ng là Lố ậ ươ ứ 0 ÷  L9 n u ch n đ ng chéo Lế ọ ườ 0  = “0” thì đèn 

sáng, th  hi n s  i trong h  th p phân thì ta thi t k  s  đ  gi i mã dùng c aể ệ ố ệ ậ ế ế ơ ồ ả ử  

NAND. (n u l a ch n đ ng chéo là m c “1” thì đèn sáng ta s  thi t k  m chế ự ọ ườ ứ ẽ ế ế ạ  

gi i mã c a NOT ) ả ử

Câu 7: m ch h p kênh và phân kênhạ ợ
* m ch h p kênhạ ợ

- h p kênh là m t s  đ  logic t  h p nhi u l i vào và 1 l i ra duy nh t. nó làmợ ộ ơ ồ ổ ợ ề ố ố ấ  

nhi m v  ch n l c và truy n s  li u t  m t trong nh ng l i vào đ  đ a ra. Các l iệ ụ ọ ọ ề ố ệ ừ ộ ữ ố ể ư ố  

vào ra c a b  h p kênh g m có:ủ ộ ợ ồ

        + các l i vào s  li uố ố ệ

        + các l i vào đi u khi n ố ề ể

- tùy theo t  h p các giá tr  l i vào đi u khi n, s  là l nh cho s  li u  l i vào nàoổ ợ ị ố ề ể ẽ ệ ố ệ ở ố  

đ c truy n ra l i ra. n u s  l i vào đi u khi n s t i thi u là S = logượ ề ố ế ố ố ề ể ố ể 2n. ví d  xâyụ  

d ng b  h p kênh 8 l i vào 1 l i ra, nh  v y s  c n 3 l i vào là A,B,C nh  hìnhự ộ ợ ố ố ư ậ ẽ ầ ố ư  

sau:

MUX
W

L i raố

C B A

d0

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

L i vàoố
S  li uố ệ

L i vào ố
đi u khi n     ề ể

- ta có th  xây d ng b ng chân lý cho h p kênh này trên b ng sau:ể ự ả ợ ả
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đi u khi nề ể l i vàoố ra
C B A d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 W
0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

d0

X

X

X

X

X

X

X

x

d1

X

X

X

X

X

X

x

x

d2

x

x

x

x

x

x

x

x

d3

x

x

x

x

x

x

x

x

d4

x

x

x

x

x

x

x

x

d5

x

x

x

x

x

x

x

x

d6

x

x

x

x

x

x

x

x

d7

d0

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

-  đây các kí hi u dở ệ 0….d7 là các thông tin logic  đ u vào. các ô tr ng trong b ngở ầ ố ả  

chân lí ng v i các dứ ớ i b t kỳ.ấ

- t  b ng chân lí ta vi t đ c hàm logic sau:ừ ả ế ượ

W = d0 + Ad1 + Bd2 + ABd3 + Cd4 + Cd5 + BCd6 + ABCd7

- t  ph ng trình ta nh n th y, đ  thi t k  b  h p kênh này ta c n dùng 8 m chừ ươ ậ ấ ể ế ế ộ ợ ầ ạ  

AND 4 l i vào và 1 m ch OR 8 l i vào và 4 c a Đ O nh  hình v  sau:ố ạ ố ử Ả ư ẽ
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W

C

B

A

d0

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

C-

* m ch phân kênh.ạ

- b  phân kênh có ch c năng ng c v i b  h p kênh. nó có 1 l i vào và nhi u l iộ ứ ượ ớ ộ ợ ố ề ố  

ra , l i vào đi u khi n cho phép thông tin đi t  l i vào chuy n ra m t trong các l iố ề ể ừ ố ể ộ ố  

ra nào đó.

ví d  : ta xét b  phân kênh 1 l i vào , 4 l i ra. nh  v y c n 2 đ u đi u khi n s  đụ ộ ố ố ư ậ ầ ầ ề ể ơ ồ 

kh i trên hình sau:ố

DMUX

Z0

Z1

Z2

Z3

B A

D

b ng chân lí nh  sau:ả ư

B A Z0 Z1 Z2 Z3

0
0
1
1

0
1
0
1

D
0
0
0

0
D
0
0

0
0
D
0

0
0
0
D
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 - T  b ng chân lí ta vi t đ c hàm logic:ừ ả ế ượ
              Z0 = D
              Z1 = AD
               Z2  = BD
               Z3 = ABD
⇒ s  đ  m ch g m 2 c a Đ O và 4 c a VÀ 3 l i vào nh  hình sau. trong đó D làơ ồ ạ ồ ử Ả ử ố ư  
l i vào s  li u ,A,B là 2 đ u vào có đi u khi n cho phép s  li u D ra l i nào.ố ố ệ ầ ề ể ố ệ ố
- S  đ  m ch phân kênh nh  sau:ơ ồ ạ ư

B

A

D
Z0

Z1

Z2

Z3

Câu 8: Các m ch s  h cạ ố ọ

I.B  c ng (Adder)ộ ộ

* B  bán t ng (HA – Half Adder)ộ ổ

- B  bán t ng th c hi n c ng 2 s  nh  phân 1 bitộ ổ ự ệ ộ ố ị

Quy tác c ng nh  sau:ộ ư

Trong đó a, b là s  c ng, s là t ng, c là s  nh .ố ộ ổ ố ớ

B ng tr ng thái mô t  ho t đ ng c a m ch và ph ng trình logicả ạ ả ạ ộ ủ ạ ươ  :
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 M ch c ng này ch  cho phép c ng hai s  nh  phân 1 bit mà không th c hi nạ ộ ỉ ộ ố ị ự ệ  

c ng hai s  nh  phân nhi u bit.ộ ố ị ề

                          

* B  t ng (B  c ng toàn ph n FA: Full Adder)ộ ổ ộ ộ ầ

S  đ  kh i:ơ ồ ố

                             

Trong đó:

- Cn-1: S  nh  c a l n c ng tr c đóố ớ ủ ầ ộ ướ

- Cn: S  nh  c a l n c ng hi n t iố ớ ủ ầ ộ ệ ạ

- Sn: T ng hi n t iổ ệ ạ

T  b ng tr ng thái mô t  ho t đ ng c a m ch ta vi t đ c ph ng trình logic:ừ ả ạ ả ạ ộ ủ ạ ế ượ ươ

L p b ng karnaugh và t i thi u hoá, ta có:ậ ả ố ể
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Ho c s  d ng HA đ  th c hi n FA:ặ ử ụ ể ự ệ

                       

II.B  tr  (Subtractor)ộ ừ

* B  bán tr  (B  tr  bán ph n – HS: Half subtractor)ộ ừ ộ ừ ầ

B  bán tr  th c hi n tr  2 s  nh  phân 1 bit.ộ ừ ự ệ ừ ố ị

Quy t c tr  nh  sau:ắ ừ ư

Trong đó a là s  b  tr , b là s  tr , D là hi u, B là só m n. B ng tr ng thái:ố ị ừ ố ừ ệ ượ ả ạ

Ph ng trình logic:ươ
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M ch này ch  cho phép tr  hai s  nh  phân 1 bit mà không th c hi n vi c trạ ỉ ừ ố ị ự ệ ệ ừ 

hai s  nh  phân nhi u bit.ố ị ề

* B  tr  toàn ph n (FS – Full subtractor)ộ ừ ầ

M ch có s  đ  kh i và b ng tr ng thái mô t  ho t đ ng nh  tren:ạ ơ ồ ố ả ạ ả ạ ộ ư

Trong đó: Bn-1: S  m n c a l n tr  tr c đóố ượ ủ ầ ừ ướ

       Bn: S  m n c a l n tr  hi n t iố ượ ủ ầ ừ ệ ạ

       Dn: Hi u s  hi n t iệ ố ệ ạ

L p b ng Karnaugh và t i thi u hoá, ta có:ậ ả ố ể

Có hai cách th c hi n b  tr  toàn ph n theo bi u th c logic đã tìm đ c:ự ệ ộ ừ ầ ể ứ ượ  

ho c th c hi n tr c ti p (hình 4.44) ho c s  d ng HS đ  th c hi n FS (hình 4.45).ặ ự ệ ự ế ặ ử ụ ể ự ệ
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